
Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

CNXHKH (19clc 1) 

Giảng đường 1

Mác Lênin (19clc 1) 

Giảng đường 1

Vi tích phân 2 (19clc 1) 

I.44

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

CNXHKH (19clc 1) 

Giảng đường 1

Mác Lênin (19clc 1) 

Giảng đường 1

Vi tích phân 2 (19clc 1) 

I.44

Vi tích phân 2 (19clc 1) 

Hội trường I

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30
 PP LTHĐT (19clc 1) I.34 ĐSTT (19clc 1)  I.41 ĐSTT (19clc 1) I.23

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30
PP LTHĐT (19clc 1) I.34 ĐSTT (19clc 1)  I.41 LTHĐT (19clc 1) I.62

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC10003 (19clc 1)
Phương pháp lập trình 

hướng đối tượng
ThS. Nguyễn Minh Huy

ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Trần Duy Quang
ThS. Hồ Tuấn Thanh

2 MTH00006 (19clc 1) Vi tích phân 2 TS. Nguyễn Thị Thu Vân ThS. Lê Văn Chánh

3 MTH00030 (19clc 1) Đại số tuyến tính TS. Lê Văn Hợp ThS. Nguyễn Hữu Trí Nhật

4 BAA00102 (19clc 1) Kinh tế chính trị Mác-Lênin TS. Ngô Quang Huy

5 BAA00103 (19clc 1) Chủ nghĩa xã hội khoa học TS. Ngô Quang Huy

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 19CLC1 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30
ĐSTT (19clc 2) C.22

CNXHKH (19clc 2) 

Giảng đường 1

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30
ĐSTT (19clc 2) C.22

CNXHKH (19clc 2)

Giảng đường 1

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30
Mác Lênin (19clc 2) C.22

Vi tích phân 2 (19clc 2) 

C.22
LTHĐT (19clc 2) I.62 LTHĐT (19clc 2) I.41

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Vi tích phân 2 (19clc 2) 

B.11A
Mác Lênin (19clc 2) C.22

Vi tích phân 2 (19clc 2) 

C.22
ĐSTT (19clc 2) C.22 LTHĐT (19clc 2) I.41

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC10003 (19clc 2)
Phương pháp lập trình 

hướng đối tượng
ThS. Nguyễn Minh Huy

ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Trần Duy Quang
ThS. Trần Duy Quang

2 MTH00006 (19clc 2) Vi tích phân 2 TS. Nguyễn Thị Thu Vân ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

3 MTH00030 (19clc 2) Đại số tuyến tính TS. Nguyễn Viết Đông ThS. Phạm Thế Nhân

4 BAA00102 (19clc 2) Kinh tế chính trị Mác-Lênin TS. Ngô Quang Huy

5 BAA00103 (19clc 2) Chủ nghĩa xã hội khoa học TS. Ngô Quang Huy

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 19CLC2 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Vi tích phân 2 (19clc3) 

B.11A
CNXHKH (19clc 3) I.23

Mác Lênin (19clc 3) 

Giảng đường 1

LTHĐT (19clc 3) I.41

Vi tích phân 2 (19clc 3)

I.44

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30
CNXHKH (19clc 3) I.23

Mác Lênin (19clc 3)

Giảng đường 1

LTHĐT (19clc 3) I.41

Vi tích phân 2 (19clc 3)

I.44

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30
LTHĐT (19clc 3) I.61 ĐSTT (19clc 3) F.203 ĐSTT (19clc 3) C.22

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30
ĐSTT (19clc 3) C.22

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC10003 (19clc 3)
Phương pháp lập trình 

hướng đối tượng
ThS. Trương Toàn Thịnh ThS. Trần Ngọc Đạt Thành ThS. Nguyễn Thành An

2 MTH00006 (19clc 3) Vi tích phân 2 TS. Nguyễn Tấn Trung Trình Kim Hân

3 MTH00030 (19clc 3) Đại số tuyến tính TS. Nguyễn Khánh Tùng ThS. Phạm Thế Nhân

4 BAA00102 (19clc 3)
Kinh tế chính trị Mác-

Lênin
ThS. Ngô Tuấn Phương

5 BAA00103(19clc 3) Chủ nghĩa xã hội khoa học ThS. Ngô Tuấn Phương

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 19CLC3 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

CNXHKH (19clc 4) 

Hội trường I
 

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

CNXHKH (19clc 4)

Hội trường I

Vi tích phân 2 (19clc 4) 

I.42

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

LTHĐT (19clc 4)  I.62

ĐSTT (19clc 4) C.22

Mác Lênin (19clc 4) 

Giảng đường 1

LTHĐT (19clc 4) I.41

Vi tích phân 2 (19clc 4) 

I.44

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30
ĐSTT (19clc 4) C.22

Mác Lênin (19clc 4) 

Giảng đường 1 

ĐSTT (19clc 4) I.23

LTHĐT (19clc 4) I.41

Vi tích phân 2 (19clc 4) 

I.44

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC10003 (19clc 4)
Phương pháp lập trình 

hướng đối tượng
ThS. Trương Toàn Thịnh ThS. Nguyễn Hải Đăng ThS. Nguyễn Thành An

2 MTH00006 (19clc 4) Vi tích phân 2 TS. Nguyễn Tấn Trung Trình Kim Hân

3 MTH00030 (19clc 4) Đại số tuyến tính TS. Lê Văn Hợp ThS. Nguyễn Hữu Trí Nhật

4 BAA00102 (19clc 4)
Kinh tế chính trị Mác-

Lênin
TS. Lê Võ Thanh Lâm

5 BAA00103(19clc 4) Chủ nghĩa xã hội khoa học TS. Lê Võ Thanh Lâm

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 19CLC4 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30
LTHĐT (19clc 5) I.42 LTHĐT (19clc 5) I.42 ĐSTT (19clc 5) I.23

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30
Vi tích phân 2 (19clc 5) C.22 ĐSTT (19clc 5) C.22 ĐSTT (19clc 5) I.23

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

CNXHKH (19clc 5)

Giảng đường 1

Vi tích phân 2 (19clc 5) I.23

LTHĐT (19clc 5) I.62

Mác Lênin (19clc 5) 

Hội trường I

Vi tích phân 2 (19clc 5) 

I.23
 

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

CNXHKH (19clc 5) 

Giảng đường 1

Mác Lênin (19clc 5) 

Hội trường I

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC10003 (19clc 5)
Phương pháp lập trình hướng 

đối tượng
TS. Đinh Bá Tiến

ThS. Trương Phước Lộc

ThS. Nguyễn Lê Hoàng 

Dũng

ThS. Trương Phước Lộc

2 MTH00006 (19clc 5) Vi tích phân 2 PGS.TS. Lý Kim Hà

ThS. Lê Văn Chánh

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

3 MTH00030 (19clc 5) Đại số tuyến tính TS. Nguyễn Viết Đông ThS. Phạm Thế Nhân

4 BAA00102 (19clc 5) Kinh tế chính trị Mác-Lênin ThS. Ngô Tuấn Phương

5 BAA00103 (19clc 5) Chủ nghĩa xã hội khoa học ThS. Ngô Tuấn Phương

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 19CLC5 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30
ĐSTT (19clc 6) C.22

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30
ĐSTT (19clc 6) I.23

Vi tích phân 2 (19clc 6) 

F.203

LTHĐT (19clc 6) I.62

ĐSTT (19clc 6) C.22

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30
Vi tích phân 2 (19clc 6) 

F.203

LTHĐT (19clc 6) F.203

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30
Vi tích phân 2 (19clc 6) 

F.203

LTHĐT (19clc 6) F.203

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC10003 (19clc 6)
Phương pháp lập trình 

hướng đối tượng

ThS. Trần Duy Quang

TS. Nguyễn Văn Vũ

ThS. Trần Duy Quang

ThS. Nguyễn Lê Hoàng 

Dũng

ThS. Nguyễn Lê Hoàng Dũng

2 MTH00006 (19clc 6) Vi tích phân 2 ThS. Nguyễn Văn Thùy ThS. Nguyễn Văn Thùy

3 MTH00030 (19clc 6) Đại số tuyến tính TS. Nguyễn Khánh Tùng ThS. Phạm Thế Nhân

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 19CLC6 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30
LTHĐT (19clc 7) I.41 ĐSTT (19clc 7) I.34

LTHĐT (19clc 7)

I.34

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Vi tích phân 2 (19clc 7) 

I.42

LTHĐT (19clc 7) I.62

ĐSTT (19clc 7) I.34

Vi tích phân 2 (19clc 7)  

I.34

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Vi tích phân 2 (19clc 7) 

B.11A
ĐSTT (19clc 7) I.34

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC10003 (19clc7)
Phương pháp lập trình 

hướng đối tượng
TS. Đinh Bá Tiến

ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Đỗ Nguyên Kha
ThS. Hồ Tuấn Thanh

2
MTH00006 

(19clc10+học lại)
Vi tích phân 2 TS. Ông Thanh Hải CN. Lê Thị Tuyết Nhung

3
MTH00030 

(19clc10+học lại)
Đại số tuyến tính TS. Vũ Đỗ Huy Cường ThS. Lê Văn Chánh

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 19CLC7 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30
LTHĐT (19clc 8) I.42

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30
LTHĐT (19clc 8) I.62 LTHĐT (19clc 8) I.42

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC10003 (19clc8)
Phương pháp lập trình 

hướng đối tượng
TS. Nguyễn Văn Vũ

ThS. Trần Duy Quang

ThS. Nguyễn Lê Hoàng 

Dũng

ThS. Nguyễn Lê Hoàng Dũng

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 19CLC8 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30
LTHĐT (19clc 9) I.41 LTHĐT (19clc 9) I.62

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30
LTHĐT (19clc 9) I.41

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC10003 (19clc9)
Phương pháp lập trình 

hướng đối tượng
TS. Bùi Tiến Lên

ThS. Lê Ngọc Thành

ThS. Trương Tấn Khoa
ThS. Lê Ngọc Thành

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 19CLC9 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30
LTHĐT (19clc 10) I.34

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30
LTHĐT (19clc 10) I.34

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30
LTHĐT (19clc 10)  I.62

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC10003 (19clc10)
Phương pháp lập trình 

hướng đối tượng
TS. Bùi Tiến Lên

ThS. Lê Ngọc Thành

ThS. Trương Tấn Khoa
ThS. Lê Ngọc Thành

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 19CLC10 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30
CSDL (18 clc1) I.62 GDTC (18 clc1)

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30
GDTC (18 clc1)

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30
CSDL (18 clc1) I.41

Toán UD & TK (18clc 1) 

I.52

CSTT Nhân tạo (18 clc1) 

I.41 

Toán UD & TK (18 clc1) 

C.22  

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30
CSDL (18 clc1) I.41

CSTT Nhân tạo (18 clc1) 

I.41 

Toán UD & TK (18 clc1) 

C.22 

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC14003 (18clc1) Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS. Nguyễn Ngọc Thảo ThS. Hồ Thị Thanh Tuyến ThS. Nguyễn Thành An

2 CSC10006 (18clc1) Cơ sở dữ liệu TS. Phạm Thị Bạch Huệ
ThS. Lương Vĩ Minh

ThS. Nguyễn Thị Như Anh

3 BAA00021 (18clc1) Giáo dục thể chất 1
GVC.TS. Phạm Thị Lệ 

Hằng

4 MTH00051 (18clc1)
Toán ứng dụng và thống 

kê
ThS. Vũ Quốc Hoàng

CN. Nguyễn Văn Quang Huy

ThS. Trần Thị Thảo Nhi
ThS. Trần Thị Thảo Nhi

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 18CLC1 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Toán UD & TK (18 clc2) 

I.23
GDTC (18 clc2) CSDL (18 clc2) I.35

Toán UD & TK (18 clc2) 

I.42

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30
GDTC (18 clc2) CSDL (18 clc2) I.35 CSDL (18 clc2) I.62

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Toán UD & TK (18clc 2) 

I.52

CSTT Nhân tạo (18 clc2) 

I.35

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

CSTT Nhân tạo (18 clc2) 

I.35 

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC14003 (18clc2) Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS. Nguyễn Ngọc Thảo ThS. Lê Ngọc Thành ThS. Nguyễn Hải Đăng

2 CSC10006 (18clc2) Cơ sở dữ liệu TS. Phạm Thị Bạch Huệ
ThS. Tiết Gia Hồng

ThS. Nguyễn Thị Như Anh

3 BAA00021 (18clc2) Giáo dục thể chất 1
GVC.TS. Phạm Thị Lệ 

Hằng

4 MTH00051 (18clc2) Toán ứng dụng và thống kê
PGS. TS. Nguyễn Đình 

Thúc

PGS. TS. Nguyễn Đình Thúc

CN. Phan Thị Phương Uyên

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 18CLC2 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30
GDTC (18 clc3) CSDL (18 clc3) B.11A

CSTT Nhân tạo (18 

clc3) 

B.11A

CSTT Nhân tạo (18 clc3)  

B.11A

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30
CSDL (18 clc3) I.62 GDTC (18 clc3) CSDL (18 clc3) B.11A

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Toán UD & TK (18 clc3) 

Hội trường I

Toán UD & TK (18clc 45) 

I.52

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Toán UD & TK (18 clc3) 

Hội trường I

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC14003 (18clc3) Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS. Nguyễn Hải Minh ThS. Lê Ngọc Thành TS. Nguyễn Ngọc Thảo

2 CSC10006 (18clc3) Cơ sở dữ liệu TS. Thái Lê Vinh
ThS. Lương Vĩ Minh

TS. Thái Lê Vinh
ThS. Hồ Thị Hoàng Vy

3 BAA00021 (18clc3) Giáo dục thể chất 1
GVC. TS. Nguyễn Văn 

Hùng

4 MTH00051 (18clc3)
Toán ứng dụng và thống 

kê

PGS. TS. Đinh Ngọc 

Thanh
ThS. Nguyễn Hữu Toàn

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 18CLC3 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Toán UD & TK (18 clc4) 

C.22

GDTC (18 clc4)

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Toán UD & TK (18 clc4)

C.22

CSDL (18 clc4) I.61 CSTT Nhân tạo (18 clc4) 

B.11A

CSTT Nhân tạo (18 clc4) 

B.11A

GDTC (18 clc4)

Toán UD & TK (18 clc4) 

I.52

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30
CSDL (18 clc4) I.42

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30
CSDL (18 clc4) I.42

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC14003 (18clc4) Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS. Nguyễn Hải Minh TS. Phạm Trọng Nghĩa Trần Anh Duy

2 CSC10006 (18clc4) Cơ sở dữ liệu TS. Lê Nguyễn Hoài Nam
ThS. Hồ Thị Hoàng Vy

ThS. Lê Nguyễn Hoài Nam
ThS. Tiết Gia Hồng

3 BAA00021 (18clc4) Giáo dục thể chất 1
GVC. TS. Nguyễn Văn 

Hùng

4 MTH00051 (18clc4) Toán ứng dụng và thống kê TS. Lê Thị Xuân Mai ThS. Nguyễn Hữu Toàn

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 18CLC4 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30
CSDL (18 clc5) I.34 CSDL (18 clc5) I.62

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

CSTT Nhân tạo (18 clc5) 

I.42
GDTC (18 clc5)

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

CSTT Nhân tạo (18 clc5) 

I.42
GDTC (18 clc5) CSDL (18 clc5) I.34

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC14003 (18clc5) Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS. Bùi Tiến Lên CN. Nguyễn Ngọc Đức

2 CSC10006 (18clc5) Cơ sở dữ liệu TS. Nguyễn Trường Sơn
ThS. Tiết Gia Hồng

ThS. Hồ Thị Hoàng Vy
ThS. Tiết Gia Hồng

3 BAA00021 (18clc5) Giáo dục thể chất 1 ThS. Nguyễn Văn Thái

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 18CLC5 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30
CSDL (18 clc6) I.34

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30
CSDL (18 clc6) I.62

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

CSTT Nhân tạo (18 clc6) 

I.34
GDTC (18 clc6) CSDL (18 clc6) I.34

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

CSTT Nhân tạo (18 clc6) 

I.34 
GDTC (18 clc6)

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC14003 (18clc6) Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS. Châu Thành Đức Phan Thị Phương Uyên Phan Thị Phương Uyên

2 CSC10006 (18clc6) Cơ sở dữ liệu TS. Nguyễn Trường Sơn
ThS. Nguyễn Thị Như Anh

ThS. Hồ Thị Hoàng Vy
ThS. Hồ Thị Hoàng Vy

3 BAA00021 (18clc6) Giáo dục thể chất 1 ThS. Nguyễn Văn Thái

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP HỌC PHẦN 18CLC6 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Phát triển UD HTTT 

hiện đại (17HTTT) I.32

Phát triển UD HTTT 

hiện đại (17HTTT) I.32

Khởi nghiệp (17CLC) I.32

An ninh máy tính 

(17CLC) B.11A

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Khởi nghiệp (17CLC) I.32

An ninh máy tính 

(17CLC) B.11A

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Vật lý đại cương 2 

(17HTTT) I.42

TM Điện tử (17HTTT) 

I.42

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30
VLĐC 2 (17 HTTT) I.86

Vật lý đại cương 2 

(17HTTT) I.42

TM Điện tử (17HTTT) 

I.42

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 PHY00006 (17 HTTT) Vật lý đại cương 2 ThS. Cao Xuân Nam
ThS. Cao Xuân Nam

Trần Ngọc Đạt Thành
ThS. Trần Ngọc Đạt Thành

2 CSC12005 (17 HTTT)
Phát triển UD HTTT hiện 

đại
ThS. Phạm Minh Tú ThS. Phạm Minh Tú TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

3 CSC12105 (17 HTTT) Thương mại điện tử ThS. Lương Vĩ Minh ThS. Lương Vĩ Minh ThS. Nguyễn Hải Đăng

4 CSC10103 (17CLC) Khởi nghiệp TS. Đinh Bá Tiến

ThS. Phạm Hoàng Hải

ThS. Nguyễn Phạm 

Phương Nam

ThS. Hồ Tuấn Thanh

5 CSC15001 (17CLC) An Ninh Máy Tính PGS.TS Trần Minh Triết

ThS. Trương Toàn Thịnh

ThS. Trần Anh Duy

ThS. Lương Vĩ Minh

ThS. Trần Anh Duy

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP 17HTTT

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Kiểm thử phần mềm 

(17KTPM) I.35

Khởi nghiệp (17CLC) 

I.32

An ninh máy tính 

(17CLC) B.11A

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Kiểm thử phần mềm 

(17KTPM) I.35

Khởi nghiệp (17CLC) 

I.32

An ninh máy tính 

(17CLC) B.11A

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

TK Giao diện 

(17KTPM) I.35

Quản lý dự án phần mềm 

(17KTPM) I.35

Kiến trúc phần mềm 

(17KTPM) I.44

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

TK Giao diện 

(17KTPM) I.35

Quản lý dự án phần mềm 

(17KTPM) I.35

Kiến trúc phần mềm 

(17KTPM) I.44

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC13006 (17 KTPM) Quản lý dự án phần mềm ThS. Ngô Huy Biên ThS. Trương Phước Lộc ThS. Ngô Ngọc Đăng Khoa

2 CSC13003 (17 KTPM) Kiểm thử phần mềm TS. Lâm Quang Vũ ThS. Hồ Tuấn Thanh

3 CSC13112 (17 KTPM) Thiết kế giao diện TS. Nguyễn Văn Vũ CN. Nguyễn Đức Huy CN. Nguyễn Đức Huy

4 CSC13106 (17 KTPM) Kiến trúc phần mềm TS. Ngô Huy Biên ThS. Ngô Ngọc Đăng Khoa ThS. Nguyễn Phạm Phương Nam

5 CSC10103 (17CLC) Khởi nghiệp TS. Đinh Bá Tiến

ThS. Phạm Hoàng Hải

ThS. Nguyễn Phạm 

Phương Nam

ThS. Hồ Tuấn Thanh

6 CSC15001 (17CLC) An Ninh Máy Tính PGS.TS Trần Minh Triết

ThS. Trương Toàn Thịnh

ThS. Trần Anh Duy

ThS. Lương Vĩ Minh

ThS. Trần Anh Duy

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP 17KTPM 

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

Nhập môn Khoa học dữ 

liệu (17 KHMT) B.11B

Trực quan hóa dữ liệu 

(17KHMT) I.35

Khởi nghiệp (17CLC) 

I.32

An ninh máy tính 

(17CLC) B.11A

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

Nhập môn Khoa học dữ 

liệu (17 KHMT) B.11B

Automata (17KHMT) 

B.11A

Trực quan hóa dữ liệu 

(17KHMT) I.35

Automata (17KHMT) 

I.32

Khởi nghiệp (17CLC) 

I.32

An ninh máy tính 

(17CLC) B.11A

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

Vật lý đại cương 2 

(17KHMT) I.35
VLĐC 2 (17KHMT) I.86

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

Vật lý đại cương 2 

(17KHMT) I.35

Nhập môn Khoa học dữ liệu 

(17 KHMT) I.35

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 PHY00006 (17 KHMT) Vật lý đại cương 2 ThS. Cao Xuân Nam

ThS. Cao Xuân Nam

ThS. Trần Ngọc Đạt 

Thành

ThS. Trần Ngọc Đạt Thành

2 CSC14119 (17 KHMT) 
Nhập môn Khoa học dữ 

liệu
ThS. Lê Ngọc Thành ThS. Lê Ngọc Thành ThS. Trần Trung Kiên

3 CSC10108 (17 KHMT) Trực quan hóa dữ liệu TS. Bùi Tiến Lên

4 CSC14001 (17 KHMT)
Automata và ngôn ngữ 

hình thức

TS. Nguyễn Thanh 

Phương
ThS. Lê Ngọc Thành ThS. Lê Ngọc Thành

5 CSC10103 (17CLC) Khởi nghiệp TS. Đinh Bá Tiến ThS. Phạm Hoàng Hải ThS. Hồ Tuấn Thanh

6 CSC15001 (17CLC) An Ninh Máy Tính PGS.TS Trần Minh Triết

ThS. Trương Toàn Thịnh

ThS. Trần Anh Duy

ThS. Lương Vĩ Minh

ThS. Trần Anh Duy

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP 17KHMT

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

HTTT phục vụ trí tuệ kinh doanh (16clc) 

B.11B

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30

HTTT phục vụ trí tuệ kinh doanh (16clc) 

B.11B

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 CSC12107
Hệ thống thông tin phục 

vụ trí tuệ kinh doanh
ThS. Hồ Thị Hoàng Vy ThS. Hồ Thị Hoàng Vy

THỜI KHÓA BIỂU HK III NĂM HỌC 2019-2020 LỚP 16CLC

Lý thuyết 11 tuần: 22/06/2020 - 05/09/2020

Thi lý thuyết: 07/09/2020 - 19/09/2020

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 29/06/2020 - 05/09/2020


